
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Thu Hằng - Nguyễn Thị Nga  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 2 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 3 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 
- Trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe, kế hoạch hoạt động học tập của trẻ khi đến 

lớp, nhắc PHHS kí sổ đón trả trẻ hàng ngày 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định và đúng ký hiệu của mình 

- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp  

* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.  

- Khởi động: Trẻ đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu đi (theo nhạc). 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc theo chủ đề  

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người. 

- Chân: Co duỗi chân. 

- Bật: Tại chỗ 

* Dân vũ: Chery lady  

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết Trung Thu ( Ngày Tết Trung Thu diễn ra vào thời gian 

nào? Dành cho ai? Có những hoạt động gì? Có món ăn gì đặc trưng?...) 

+ Cho trẻ xem video hình ảnh của cơn bão số 3, ảnh hưởng của cơn bão với cuộc sống 

con người. 

- Trò chuyện về trường mầm non Hồng Tiến: Tên, địa chỉ, các phòng học, phòng chức 

năng, các đồ chơi ngoài trời... Các cô bác trong trường. Giới thiệu với trẻ các cô giáo, 

tên lớp học MGL A1, tên trường. Tình cảm của bé đối với ngôi trường và các cô các bác 

trong trường. Trò chuyện tên gọi, công việc của cô giáo và các cô bác nhân viên trong 

 



trường. 

- Trò chuyện về lớp mẫu giáo lớn A1: Tên cô giáo, các bạn trong lớp: tên, ngày sinh, 

giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. sự chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong 

khi chơi. Các khu vực trong lớp, các góc chơi, đồ chơi trong lớp, quy định góc chơi... 

Các hoạt động diễn ra trong ngày. Những việc bé làm để lớp luôn sạch đẹp, các bạn 

trong lớp luôn vui tươi, thân thiện đoàn kết 

* Giáo dục lễ giáo: Dạy trẻ biết chào hỏi lễ phép với người lớn (Ông bà, bố mẹ, cô 

giáo...)  

 

Hoạt động 

học 

T2 

Hoạt động tạo hình 
+ Cắt dán đèn lồng trung thu  

 

 

 

Vận động 
- Đi, chạy thay đổi tốc độ, 

hướng ziczac theo hiệu lệnh. 

+ TCVĐ: Chèo thuyền 

(MT3)  
 

Vận động 
- Đi lên, xuống trên ván dốc 

(dài 2m, rộng 0,30cm) một 

đầu kê cao 30cm 

+ TCVĐ: Ném xa (MT2)  

Hoạt động tạo hình 
- Vẽ chân dung cô giáo  

 

Hoạt động tạo hình 
Vẽ chân dung bạn thân 

(Đề tài)  

 

 

Vận động 
- Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 

+ TC: Chuyển bóng bằng 

lưng  

 

MT3, 

MT51, 

MT2, 

MT94, 

MT47, 

MT60 

T3 

Làm quen với toán 
Rèn nề nếp giờ học Toán  

 

Làm quen với toán 
- Ôn nhận biết phân biệt hình 

tròn- hình vuông- hình tam 

giác- hình chữ nhật  

 

 

Làm quen với toán 
Ôn số lượng trong phạm vi 5  

 

T4 

Làm quen chữ viết 
Rèn trẻ nề nếp giờ hoạt động 

chữ viết  

 

Làm quen chữ viết 
- Làm quen chữ cái o, ô, ơ  

 

Làm quen chữ viết 
- Tập tô chữ cái o, ô , ơ  

 



 

T5 

Khám phá 
- Bé vui Tết Trung thu 

(MT51)  
 

Khám phá 
- Trường mầm non Hồng 

Tiến của bé( GD NSVM bài 

6)  

 

Khám phá 
- Lớp học của bé( GD 

NSVM bài 22) (MT47)  

 

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Tết trung thu 

Nghe hát: Chiếc đèn ông sao  

 

Văn học 
- Trăng sáng  

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Chào ngày mới 

- TC ÂN: Tai ai tinh (MT94)  

 

Văn học 
- Thơ: Gà học chữ  

 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Ngày vui của bé 

- Nghe hát: Lớp chúng ta 

đoàn kết  

Văn học 
- Cô giáo của em (MT60) 

  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết trong ngày 

+ QS chiếc đèn ông sao 

+ HĐ tại góc thư viện 

+ Quan sát mâm ngũ quả 

+ Giao lưu văn nghệ trung thu khối MGL  

* TCVĐ 
+ Tung bóng 

+ Chạy tiếp cờ 

+ Bánh xe quay 

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê 

+ TCDG: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn: 
+ Vẽ phấn trên sân 

+ Nhặt lá cây làm con vật bé thích 

 



+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

+ Chơi với cát và sỏi 

Tuần 2 

* HĐCMĐ: 
+ Quan sát thời tiết buổi sáng 

+ Giao lưu: Phá cỗ Trung Thu với các bạn trong khối 

+ HĐ tại phòng nghệ thuật sáng tạo 

+ Quan sát nhà để xe 

+ Quan sát phòng kidsmart  

* TCVĐ:  
+ Ném bóng vào rổ 

+ Trán - cằm- tai 

+ Tay cầm tay 

+ TCDG: Bịt mắt bắt dê 

+ TCDG: Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự do: 
+ Chơi với phấn 

+ Chơi với các loại lá cây 

+ Chơi với cát 

+ Chơi với đồ chơi ngoài sân trường  

Tuần 3 

* HĐCMĐ: 
+ Quan sát khu thể chất ngoài trời 

+ QS khu vui chơi 

+ HĐ tại phòng kidsmart 

+ Quan sát sân trường 

+ Giao lưu chơi đá bóng với lớp A2 

* TCVĐ: 
+ Tung bóng 

+ Chạy tiếp cờ 



+ Bánh xe quay 

+ TCDG: Rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn: 
+ Chơi tự do trong khu thể chất ngoài trời 

+ Chơi với màu nước 

+ Chơi với lá 

+ Chơi tự do với các TC dân gian  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Steam: Làm đèn lồng 

Tuần 2: Góc xây dựng: Xây trường Mầm Non Hồng Tiến  

Tuần 3: Góc tạo hình: Làm ablum ảnh của lớp  

* Góc phân vai: 
- Bán hàng: Bán cờ, hoa mừng khai giảng. Bán đồ chơi trong trường mầm non, siêu thị 

của bé. 

+ Chuẩn bị : Các loại đèn ông sao, các đồ chơi trung thu 

- Gia đình-nấu ăn: Chuẩn bị cho con đến trường bắt đầu năm học mới; tập cách rót đổ 

nước, cách sử dụng đũa; bày mâm ngũ quả; Làm bánh trung thu 

+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát… 

- Góc xây dựng: Xây dựng lớp học, Xây trường Mầm Non Hồng Tiến 

+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, hình ảnh biểu tượng của các gian hàng, đồ chơi lắp ghép, 

cây, đèn…  

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp. Tạo cơ hội, 

gợi ý cho trẻ giao tiếp, trò chuyện thỏa thuận trao đổi trong nhóm thông qua hoạt động 

góc, trò chơi vận động.....  

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp. Tạo cơ hội, 

gợi ý cho trẻ giao tiếp, trò chuyện thỏa thuận trao đổi trong nhóm thông qua hoạt động 

góc, trò chơi vận động..... 

- Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở: nói nhỏ trong 

giờ ngủ, nói to, rõ ràng trong giờ học (MT64)  

MT64 



* Góc học tập: 

- Góc khám phá: khám phá các loại bút chì 

+ Chuẩn bị: Các loại bút,bút chì 2B, bút chì kim, bút chì nấc, các bút chì có màu sắc, 

hình dáng khác nhau bảng ghi kết quả, thông tin cho trẻ… 

- Góc toán:  

Trẻ tìm đồ dùng đồ chơi có dạng hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật; nối và tô màu 4 

hình.  

Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->5: Đếm xuôi, đếm ngược. Bài tập: Ôn số lượng 

và chữ số trong phạm vi 5. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Tô màu chữ số 

rỗng. Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.  

+ Chuẩn bị: 4 hình học có nhiều màu sắc, kích thước khác nhau, tranh a4 các hình và 

màu, các khối gỗ… Bài tập: Ôn số lượng và chữ số trong phạm vi 5, Bài tập chơi nhận 

biết hình vuông, tròn, tam giác. 

- Góc CC: Sưu tầm chữ cái rời, các hình ảnh có chứa chữ cái o, ô, ơ…Bé ghép từ theo 

mẫu. Bù chữ còn thiếu trong từ. Xếp chữ. Ghép chữ. Nhận biết, phân biệt chữ cái…Cắt 

chữ từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Trò chơi với chữ cái o – ô - ơ. Tạo nét 

cong tròn khép kín từ các nguyên liệu mở. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, 

gắp quả bông xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp. 

Nhận biết, phân biệt chữ cái. Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo… 

Chữ cái trong tên của trẻ. Tập viết tên của trẻ. Ký hiệu chữ cái. Các bài tập: xâu hạt 

vòng uốn thành chữ cái, gắp quả bông xếp chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ 

lõm, chữ mịn, chữ ráp…vẽ chữ trên hộp cát.  

+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, 

tranh ảnh báo, kéo… 

* Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình: Vẽ một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp. Vẽ tranh các khu vực của trường, 

nêu cảm nhận cùng nhau chia sẻ về ngôi trường thân yêu. Vẽ bạn thân, vẽ bạn trai – bạn 

gái. Xé dán tranh đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non. Làm đồ chơi trung thu.  

+ Chuẩn bị: Chai nhựa, cốc giấy, giấy bìa màu, bút, sáp màu, kéo, băng dính 2 mặt, 

tranh, hình ảnh về các đồ dùng, đồ chơi... 



- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về trường mầm non, bé và các bạn, trung thu: Lớp chúng 

ta đoàn kết; Em đi mẫu giáo. Nghe: Ngày đầu tiên đi học; Trường mầm non Hồng Tiến.  

+ Chuẩn bị: các nhạc cụ, sheet nhạc cho trẻ hát  

* Góc thư viện: Làm sách về trường mầm non;sưu tầm tranh ảnh về ngày Tết trung thu. 

Xem tranh, sách đọc thơ truyện về lớp học. 

+ Chuẩn bị: các loại báo, tạp chí có hình ảnh có liên quan đến chủ đề, kéo, hồ dán… 

Sách truyện 

* Góc thực hành cuộc sống:  
- Dạy trẻ cách mặc áo, cài khuy.  

- Cách lau chùi nước 

+ Chuẩn bị: các loại áo có khuy; mút xốp, chậu, khay  

* Steam:  
- Làm đèn lồng 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy: Bài hát: Lá cờ, chiếc đèn ông sao, đêm trung thu, lớp 

chúng ta đoàn kết….  

- Trẻ giúp cô trực nhật, lau bàn, cất bàn, ghế đúng nơi quy định( GD NSVM bài 2, bài 4) 

(MT76)  

- Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống sôi, ăn ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh 

- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng 

nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định.  

- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không 

đùa nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng  

- Biết giúp cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và 

cất chiếu, gối đúng nơi quy định.  

 

MT76 

Hoạt động chiều 

Tuần 1( 9/9-13/9):  
- Tạo hình: Cắt dán đèn lồng trung thu 

- Dạy trẻ cách chào hỏi 

+ Lập bảng thống kê khả năng của trẻ trong lớp, tổng hợp rút ra kết luận mỗi người có 

MT49, 

MT79, 



một khả năng khác nhau, cần được phát huy (MT49)  

- Ôn kỹ năng rửa tay, lau mặt, súc miệng 

- LĐTT: Dạy trẻ cách lau chùi nước. 

- Văn học: Thơ: Trăng sáng. 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

Chơi tự chọn  

*Tuần 2 (16/9-20/9):  
- Vận động: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30cm) một đầu kê cao 30cm - 

TCVĐ: Ném xa 

- Trò chơi Xúc xắc cảm xúc.  

+ Khuyến khích trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ. 

(chế độ sinh hoạt trong ngày.) (MT79)  

- TC với chữ: o, ô, ơ. Làm bài trong vở bài tập toán: Hình dạng. 

- Rèn trẻ kỹ năng gấp và phơi khăn. LĐTT: Hướng dẫn trẻ lau các giá đồ chơi cùng cô 

- Âm nhạc: Dạy hát: Chào ngày mới - TC ÂN: Tai ai tinh 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

Chơi tự chọn  

*Tuần 3(23/9-27/9):  
- Âm nhạc: DH: Chào ngày mới - TCÂN: Đoán tên bài hát  

- Trò chơi chữ cái o, ô, ơ.  

+ Cho trẻ làm tranh, quà tặng bạn nhân các ngày lễ, tết 

( GD NSVM bài 11) (MT49)  

- Làm bài trong vở bài tập toán: Ôn số lượng trong phạm vi 5 

- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 

- Văn học: Thơ: Cô giáo của em. 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

Chơi tự chọn  

 

Chủ đề - Sự kiện  Tết Trung Thu Trường mầm non Hồng Tiến 
Lớp học đoàn kết, chia sẻ 

yêu thương  



Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


